
  

 

Họ Tên (Full name):  .............................................  

 
- Mỗi ngày chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh, đánh dấu 
vào ô  và ghi câu trả lời ngắn gọn. 
Every day we will read the Bible, check the box  and 
answer the questions.  
- Khi trả lời xin vui lòng ghi phần Kinh Thánh minh 
chứng. 
Please refer to the Bible verse after answering each 
question. 
- Các em dưới 14 tuổi chỉ cần chọn trả lời 2 câu hỏi mỗi 
ngày. 
Children under 14 could choose to answer only 2 
questions each day. 

 

➢ Chúa nhật 11/6/23  Sunday June 11, 23 

  Lắng nghe sứ điệp  Listen to the message 

 Xin ghi lại một hoặc vài điều quý vị học được trong 
bài giảng của tuần? 

 Please write down one or some points that you 
have learned from the sermon on Sunday? 

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................                 

➢ Thứ hai 12/6/23  Monday June 12, 23 

  Đọc II Các Vua 13, 14  Read 2 Kings 13, 14 

1. Vì cớ dân Y-sơ-ra-ên phạm tội làm điều ác trước 
mặt Đức Giê-hô-va nên Ngài đã nổi giận và phó họ 
vào tay của ai? 
Because Israel did what was evil in the sight of the 
LORD, the anger of the Lord was kindled against 
Israel. Whose hand did God  give Israel continually 
into?              

  ………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………. 

Ê-li-sê đã chết và được chôn cất, nhưng tại nơi mồ 
mả, Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ quyền năng của Ngài để 
làm chứng cho tính cách của Ê-li-sê, một nhà tiên tri 
trọn vẹn suốt đời. 
Elisha died and was buried, yet God used His power to 
commend Elisha's character at his grave as a 
blameless prophet. 

2. Xin cho biết chuyện gì xảy ra khi kẻ chết đụng vào 
hài cốt Ê-li-sê?  
What happened when the dead man touched the 
bones of Elisha? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

3. Điền từ vào chỗ trống: 

   Giô-ách con trai ____ ____ ____ vua nước _____ 

    ___________ 

   A-ma-xia con trai ____ _____ vua nước _______ 

   II Các Vua 14: ______ 

  Joash, the son of _________, king of ___________ 

 Amaziah, the son of _________, king of _________ 

   II Kings 14: ____ 

4. Hai vị vua này giao chiến nhau tại đâu? Kết quả đội 

    quân nào chiến thắng? 

  Where did these above kings face one another? Who 

  ultimately won the battle? 

    …………………………………………………….. 

    …………………………………………………….. 

    …………………………………………………….. 

➢ Thứ ba 13/6/23  Tuesday June 13, 23 

 Đọc II Các Vua 15  Read 2 Kings 15 

1. Sự việc Sa-lum con trai Gia-be giết vua Xa-cha-ri để 
     chiếm ngôi đã ứng nghiệm điều gì Chúa đã phán 
     với Giê-hu? 
     What promise did the LORD give to Jehu through 
     the fact that Shallum, the son of Jabesh, struck king 
     Zechariah down to take over his reign? 

      ……………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………… 

2.  Giô-tham vua Giu-đa đã làm điều gì trước mặt Đức 
     Giê-hô-va giống như cha mình đã làm? 
     How did Jotham, king of Juda, do in the eyes of the 
     Lord, according to all that his father had done? 

      ...............................................................................  

       ………………………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………………………….. 

       …………………………………………………………………………. 

➢ Thứ tư 14/6/23  Wednesday June 14, 23 

 Đọc II Các Vua 16  2 Kings 16 

1.  A-cha, con trai Giô-tham, vua Giu-đa, lên làm vua, 
nhầm năm thứ mấy của đời vua nào? 
Who was the king of Israel when Ahaz, the son of 
Jotham, began to reign Judah? In what year of this 
king of Israel did Ahaz's reign begin? 
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       ………………………………………………………………………….. 

       …………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………….. 

2.  Khoanh tròn câu đúng nhất; 

     Khi từ Đa-mách trở về, vua A-cha đã: 

       a.   Dâng của lễ trên bàn thờ bằng đồng. 
 b.   Dâng của lễ trên bàn thờ do U-ri chế tạo. 
 c.   Cất bàn thờ bằng đồng khỏi chỗ nó.           
 d.   Câu b, c đúng. 

      II Các Vua 16: _______         

    Circle the best answer: 

    Upon returning from Damascus, king Ahaz did: 

     a. offer sacrifices on the bronze altar. 
     b. offer sacrifices on the altar built by Uriah. 
     c. remove the bronze altar from the front of the 
        house.           
    d. b and c are correct. 

      2 Kings 16: ______ 

➢ Thứ năm 15/6/23  Thursday June 15, 23 

 Đọc II Các Vua 17   Read 2 Kings 17 

 1. Vì cớ Y-sơ-ra-ên phạm hết mọi tội ác của Giê-rô 
     bô-am đã phạm nên Đức Chúa Trời đã lưu đày họ 
     đi đâu? 
    Where did God send the people of Israel into exile 
    because of their same sins as that Jeroboam did? 

    …………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………… 

2.  Điều gì mà Đức Giê-hô-va muốn con dân Ngài luôn 
     ghi nhớ, không được quên? 

     Describe the covenant that the LORD commanded 
    His people always to remember, not to forget. 

     …………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………. 

➢ Thứ sáu 16/6/22  Saturday June 16, 23 

 Đọc II Các Vua 18  Read 2 Kings 18 

    Khác với cha mình, Ê-xê-chia đặt đức tin nơi Chúa 
    và tái lập sự tin kính cho dân Giu đa. Ê-xê-chia đánh 
    đuổi dân Phi-li-tin, nổi dậy chống lại sự áp bức của 
    A-si-ri. 
    Unlike his father, Hezekiah trusted in the Lord, the 
    God of Israel, and restored Juda's faithfulness to the 
    Lord. Hezekiah struck down the Philistines and 
    rebelled against Assyria. 

1.  Vì sao vua Ê-xê-chia đập tan con rắn bằng đồng mà 
     Môi-se đã làm và nó có tên là gì? 
     Why did king Hezekiah break in pieces the bronze 
     serpent that Moses had made? What was this 
     serpent called? 

      ……………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………….. 

2. Trước những lời nhạo báng của Ráp-sa-kê, dân sự 
    đã làm gì? 
     Given the insults of Rabshakeh, what did the people 
    of Juda do? 

       ……………………………………………………………………………. 

       ……………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………… 

➢ Thứ bảy 17/6/22  Saturday June 10, 23 

 Đọc II Các Vua 19  Read 2 Kings 19 

 1. Vua Ê-xê-chia đã cầu xin Chúa giải cứu dân Giu-đa 
     khỏi tay San-chê-ríp để làm gì? 
     According to king Hezekiah's prayer to the Lord, 
     what did God save the nation of Juda from 
     Sennacherib's hand for? 

       ...............................................................................  

       …………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………. 

   2. Lời cầu xin này đã được Chúa nhậm lời. Xin cho 
  biết có bao nhiêu quân lính đã bị giết bởi một 
  thiên sứ của Chúa? 
  God indeed answered Hezekiah’s petition. How          
many men in the camp of the Assyrians did the 
angel of the LORD strike down? 

        ……………………………………………………………………….. 

        ………………………………………………………………………. 

        ………………………………………………………………………. 

 
                            **************** 

        

         

     

 


